
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:Bùi Thị Hiền 

– ĐT: 0912.896.446 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược –Bệnh 

viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, 

tỉnh Hà Giang. 

Nhận qua email: khoaduocbvqb.@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 18/4/2024 đến trước 17h ngày 28/4/ 

/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

           1.Có danh mục chi tiết kèm theo  

          2.Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: 

Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5/2024 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

1 lần bằng hình thức chuyển khoản. 

5. Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm)  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, Khoa Dược.             

 

 

 

                                                                                                                   

   

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thanh  

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BVĐK QUANG BÌNH  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :         /TB-BV 

                                                                                  
Quang Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024 



 

 DANH MỤC HÀNG HÓA  

( Kèm theo công văn số:       /TB-BV  ngày  17 tháng 4  năm 2024 ) 

 

Stt Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính  

Ghi 

chú 

1 

Test thử xét 

nghiệm các 

type kháng thể 

virus HIV 

Định tính phát hiện kháng thể kháng 

HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn 

phần, huyết thanh hoặc huyết tương 

của người. 

Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ 

hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp 

HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-

2. 

- Độ nhạy tương quan: 100%, 

- Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, 

- Độ chính xác: 99.99%. 

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% 

Không phản ứng chéo với các mẫu 

dương tính: HBsAg, Anti-Syphilis, 

Anti-HCV, Anti-RF, Anti-Rubella IgG 

Không bị nhiễu bởi các chất: Creatine 

200 mg/dL, Bilirubin 1g/dL, Caffeine 

20 mg/dL" 

700 Test  

 

2 

Test thử xét 

nghiệm kháng 

nguyên 

HBsAg 

Định  tính phát hiện kháng nguyên 

HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết 

tương của người. 

Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng 

HBsAg. 

- Độ nhạy tương quan: 100% 

- Độ đặc hiệu tương quan: 100% 

- Độ chính xác tương quan: 100%. 

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% 

Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL. 

Không phản ứng chéo với các mẫu 

dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, 

RF, Syphilis, TB, H.pylori.  

Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate 

nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 

μmol/L 

Phân loại TTBYT: D 

Đọc kết quả tại 15 phút." 

700 Test 

 

3 

Test thử 

nhanh phát 

hiện kháng thể 

virus viêm 

gan HCV 

Định  tính phát hiện kháng thể kháng 

HCV trong huyết thanh hoặc huyết 

tương của người.  

Hoạt chất chính: Các kháng nguyên 

HCV tái tổ hợp. 

900 Test  

 



- Độ nhạy tương quan: 99.05%; 

- Độ đặc hiệu tương quan: 99.46%; 

- Độ chính xác tương quan: 99.33%. 

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% 

Không bị phản ứng chéo với các mẫu 

dương tính HBsAg, HAV, HIV, 

Dengue, Syphilis, TB, H. Pylori, RF.  

Không bị gây nhiễu bởi EDTA nồng 

độ 3.4 μmol/L và Sodium citrate nồng 

độ 3.8% 

Phân loại TTBYT: D 

Đọc kết quả tại 15 phút. 

4 

Dung dịch rửa 

tay sát khuẩn 

nhanh không 

cần nước 

Nồng độ Ethanol ≥70% w/w , 

Chlorhexidine digluconate ≥0,5%w/w 

.. Chai  1000mL 

      20 Chai  

 

5 

Dung dịch 

khử khuẩn 

dụng cụ y tế 

bao gồm cả 

dụng cụ nội 

soi không chịu 

nhiệt, có chứa 

OPA. 

Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), 

Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 

5 phút. 

Tặng kèm test thử. 

Can 5 lít 

    50 Can  

 

6 

Viên nén khử 

khuẩn các bề 

mặt cứng 

Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g 

Troclosense Sodium 50% kl/kl. pH 

5.0-6.5 

- 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt 

chất Troclosense Sodium 50% tương 

đương 2.5g/viên, Apidic acid 

1,2g/viên tương đương 24% trọng 

lượng 1 viên. 

- Đạt các tiêu chuẩn: ISO13485, CFS, 

GMP, 

800 Viên  

 

7 
Dầu Parafin 

vô khuẩn 

Không mùi, không vị . 

Không hòa tan trong nước và ethanol. 
10 Lít  

 

8 Gel siêu âm 

Trong suốt, không màu hoặc màu 

xanh, dễ dàng tan trong nước và dễ 

dàng rửa sạch bằng nước thường.  ISO 

13485:2016. Can 5 lít 

10 Can  

 

9 Nước  cất  
Nước cất 2 lần.  Đạt tiêu chuẩn  ISO; 

can 5 lít  
40 Can  

 

10 
Ống nghiệm 

nước tiểu  
Được  bàng thủy tinh 2000 Cái  

 

11 
Giấy in siêu 

âm  

Kích thước: 110mm x 20m. Dạng 

cuộn. 

Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình 

     50 Cuộn  

 



ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng 

máy in siêu âm của hãng Sony.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

 Tổng cộng: 11 khoản   
 

 
 

 



5 

 

  

Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUANG BÌNH 

Công ty……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

- Giá trên đã bao gồm : VAT, chi phí vận chuyển đến  đơn vị.    

- Địa điểm giao hàng  : Khoa dược – BVĐK huyện Quang Bình, Đ/C: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

- Báo giá có hiệu lực trong…… 

                                                                                                             

ST

T 
MHH 

Tên hàng 

hóa 

Tên hàng 

hóa theo giấy 

phép lưu 

hành 

Thông số kỹ 

thuật/Chủng loại, ký 

mã hiệu, năm SX 

Số đăng 

ký lưu 

hành/ 

GPNK 

Phân 

loại 

TTBYT 

Quy 

cách 

đóng gói 

Hãng 

sản xuất/ 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm 

VAT) 

Số 

lượng 

Mã 

5086 

(nếu có) 

Mã HS 

              

              

              

              

  
Tổng số:       

Mặt hàng 
           

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            …………., ngày        tháng      năm 2024 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



6 

 

               (Yêu cầu ký bút xanh, đóng dấu đỏ) 



7 
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